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Tên hàng 

hóa 

Quy cách, kỹ thuật thiết kế công 

nghệ, tiêu chuẩn công nghệ 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

 

Trang phục 

Blouse mùa 

hè và mùa 

đông của 

Bác sĩ 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng;  

b) Chất liệu: vải Lon Mỹ loại I  

c) Kiểu dáng:  

Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu 

dài tay ( mùa đông) hoặc ngắn tay 

(màu hè), phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển công tác trên ngực 

trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông. Thêu Logo bệnh viện phía 

ngực trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Chất liệu: vải Lon Mỹ loại I. 

c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: 

Màu sắc và chất liệu: Theo màu sắc 

và chất liệu của áo.  

Việt nam Bộ 26 

2 

Trang phục 

Blouse mùa 

hè và mùa 

đông của 

Điều dưỡng 

1. Áo:  

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Chất liệu: Vải Lon Mỹ loại I 

c) Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay (màu 

đông) hoặc ngắn tay (mùa hè), cổ 

2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển công tác trên ngực 

trái; 

Túi áo, tay áo và cổ áo có viền 

xanh dương, viền rộng 0,5 cm. 

Thêu Loggo bệnh viện phía ngực 

trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Chất liệu: Vải Lon Mỹ loại I 

c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Việt nam Bộ 40 



3. Áo liền váy: Trường hợp không 

may theo quy định tại khoản 1, 2 

Điều này, điều dưỡng viên nữ còn 

có thể được trang bị áo liền váy 

(nếu có yêu cầu). 

a) Màu sắc: Màu trắng 

b) Chất liệu: vải Lon Mỹ loại I 

c) Kiểu dáng: Áo liền váy cổ 2 ve, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

váy quá gối 5 cm đến 10 cm, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. Thêu Logo bệnh 

viện phía ngực trái. 

- Túi áo liền váy, tay áo liền váy và 

cổ áo liền váy có viền xanh dương, 

kích thước viền rộng 0,5 cm. 

4. Mũ: 

Màu sắc và chất liệu: Theo màu sắc 

và chất liệu của áo. 

3 

Trang phục 

mùa hè và 

mùa đông 

của Kỹ 

thuật viên Y 

 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Chất liệu: Vải Lon Mỹ loại I 

c) Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc 

ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển 

công tác trên ngực trái. 

 Thêu Logo bệnh viện phía ngực 

trái.  

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Chất liệu: Vải cotton hoặc 

gabardine hoặc kaki; 

c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

3: Mũ 

Màu sắc và chất liệu: Theo màu sắc 

và chất liệu của áo. 

Việt nam Bộ 08 
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Trang phục 

mùa hè và 

mùa đông 

của Dược sĩ 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Chất liệu: Vải Lon Mỹ; 

c) Kiểu dáng: Áo blouse, kiểu dài 

tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang gối, phía 

trước có 2 túi chéo và 1 túi ngực, 

có khuy cài biển công tác trên ngực 

trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông. 

Thêu Logo bệnh viện phía ngực 

trái. 

Việt nam Bộ 08 



2. Quần 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Chất liệu: Vải cotton gabardine 

hoặc kaki; 

c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ 

Màu sắc và chất liệu: Theo màu sắc 

và chất liệu của áo. 

5 

 

Trang phục 

mùa hè và 

mùa đông 

của Hộ lý 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

b) Chất liệu: Vải Lon Mỹ loại I; 

c) Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc 

ngắn tay, cổ trái tim, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông; phía 

trước 2 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

Thêu Logo bệnh viện phía ngực 

trái. 

2. Quần 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

b) Chất liệu: Vải Lon Mỹ 

c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ 

Màu sắc và chất liệu: Theo màu sắc 

và chất liệu của áo. 

Việt nam Bộ  

 

04 
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Trang phục 

mùa hè và 

mùa đông 

của nhân 

viên bảo vệ 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu xanh cô ban sẫm 

b) Chất liệu: Vải kaki; 

c) Kiểu dáng: Áo ngắn tay hoặc dài 

tay, có nẹp cầu vai, tay lơ vê, 2 túi 

có nắp, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. 

Thêu Logo bệnh viện phía ngực 

trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Cùng màu với màu áo; 

b) Chất liệu: Vải kaki; 

c) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi 

sau. 

Việt nam 02 04 

7 

Trang phục 

mùa hè và 

mùa đông 

của lái xe 

 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh sẫm 

- Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, tay lơ 

vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 

túi có nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

Việt nam Bộ 02 



Thêu Logo bệnh viện phía ngực 

trái. 

2. Quần: Cùng màu với màu áo, 

quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

8 

Trang phục 

mùa hè và 

mùa đông 

của nhân 

viên hành 

chính 

1. Áo 

a) Màu sắc: Màu sáng; 

b) Chất liệu: Vải Lon Mỹ; 

c) Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, dài 

tay hoặc ngắn tay.  

2. Quần đối với nam, quần hoặc 

chân váy đối với nữ 

a) Màu sắc: Màu sẫm; 

b) Chất liệu: Phù hợp; 

c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. Chân 

váy kiều jupe, tối thiểu dài ngang 

gối. 

Việt nam Bộ 10 

 


